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QU  T Đ NH 

   TH M GI I QU  T VIỆC   N    

V/v  êu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

   m p  n - C ủ tọa p iên  ọp: Ông Nguyễn Hiếu   uận -    m p  n 

  ư ký p iên  ọp: Ông Diệp Xuân Hà -   ư ký  

Đại diện Viện kiểm s t n ân dân Quận 11 t am gia p iên  ọp: Bà  rương 

Võ Thùy Dung - Kiểm s t viên. 

Trong ngày 29 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở  òa  n n ân dân Quận 11 (số 172 

Ông Íc  K iêm, P ường 5, Quận 11,   àn  p ố Hồ C í Min ) mở p iên  ọp sơ 

t  m công k ai giải quyết việc dân sự t ụ lý số: 436/2019/TLST-DS ngày 23 tháng 

10 năm 2019 về yêu cầu “ uyên bố một người mất năng lực  àn  vi dân sự” theo 

Quyết địn  mở p iên  ọp số: 25/2019/QĐST-MPH ngày 20 tháng 11 năm 2019.  

 Người yêu cầu:  à Tôn Kê A, sin  năm 1925; địa c  : 116 đường  ê   ị 

 ạc  C, P ường 13, Quận 11,   àn  p ố Hồ C í Min ; 

 Người đại diện t eo ủy quyền của người yêu cầu: Ông Dương Ngọc    i  ; 

địa c  : 677 đường   y   n  íc , p ường P     ạn , quận  ân P  ,   àn  p ố 

Hồ C í Min ; là người đại diện t eo ủy quyền (Văn bản ủy quyền số 027512, 

Quyển số 10 P/CC-SCC/HĐHD ngày 28/10/2019); c  m t. 

 Người bị yêu cầu:  

- Ông  n  rạc  N, sin  năm 1947;  

-  à  ôn  iểu M, sin  năm 1958; 

 C ng địa c  : 116 đường  ê   ị  ạc  C, P ường 13, Quận 11,   àn  p ố Hồ 

C í Min . 

 Người c  quyền l i, ng  a vụ liên quan:  

 -  à  n  ng M1, sin  năm 1957; địa c  : 116 đường  ê   ị  ạc  C, P ường 

13, Quận 11,   àn  p ố Hồ C í Min ; 

 - Ông  ý O, sin  năm 1958; địa c  : 116 đường  ê   ị  ạc  C, P ường 13, 

Quận 11,   àn  p ố Hồ C í Min ; 

NỘI  UNG VIỆC   N    

N ững vấn đề cụ t ể yêu cầu  òa  n giải quyết: Bà Tôn Kê A và n ững 

người c  quyền l i ng  a vụ liên quan t  a n ận  n  rạc  N và bà   ôn  iểu M c  

n ững biểu  iện k ông b n  t ường t  k i l c 10 tu i. Nay bà Tôn Kê A yêu cầu  òa 

 n tuyên bố ông  n  rạc  N và bà  ôn  iểu M mất năng lực  àn  vi dân sự để b  



t c  ồ sơ cấp giấy c  ng n ận quyền s  dụng đất đối v i căn n à 116 đường  ê   ị 

 ạc  C, P ường 13, Quận 11,   àn  p ố Hồ C í Min . 

NHẬN Đ NH: 

Sau k i ng iên c u c c tài liệu, c  ng c  c  trong  ồ sơ việc dân sự đư c 

t  m tra tại p iên  ọp và căn c  vào kết quả tran  luận tại p iên  ọp,  òa  n nhân 

dân Quận 11 n ận địn :  

1. Về quan  ệ việc dân sự và t  m quyền giải quyết của  òa  n: 

Bà Tôn Kê A c  đơn yêu cầu tuyên bố ông  n  rạc  N và bà   ôn  iểu M mất 

năng lực  àn  vi dân sự. Đây là việc dân sự t eo quy địn  tại k oản 1 Điều 27; điểm a 

k oản 2 Điều 35; điểm a k oản 2 Điều 39 của  ộ luật  ố tụng dân sự t uộc t  m 

quyền giải quyết của  òa  n n ân dân Quận 11, T àn  p ố Hồ C í Min . 

2. Về yêu cầu của đương sự: 

Người đại diện t eo ủy quyền của người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông 

Dương Ngọc    i   tr n  bày:  à Tôn Kê A và ông  n Đ c Đường c ung sống v i 

n au n ư v  c ồng t  năm 1945, c ung sống k ông c  đăng ký kết  ôn.  rong t ời 

gian chung sống bà  n  và ông Đường sin  đường 05 người con là ông  n  rạc  N, 

sin  năm 1947; bà  n  ng M1, sin  năm 1957, bà  ôn  iểu M, sin  năm 1958, ông 

    n, sin  năm 1958, bà  n  rạc    u, sin  năm 1962.  

Ông  n Đ c Đường c ết ngày 27/5/1979 (t eo  iấy c  ng n ận đăng ký n ân 

k  u t ường tr  trong  ộ số 569280 ngày 01/10/1976). 

Ông  n  rạc  N và bà  ôn  iểu M k oảng 10 tu i c  n ững biểu  iện k ông 

b n  t ường, sau k i t ăm k  m tại cơ sở y tế t   gia đ n  m i biết ông N ư ng, bà 

M i c  biểu  iện bị tâm t ần p ân liệt. 

Ông N ư ng và bà M i c o đến nay c ưa kết  ôn v i ai và c ng k ông c  con 

ruột, con nuôi. Hiện ông N ư ng và bà M i ở c ng v i bà Tôn Kê A tại địa c   116 

đường  ê   ị  ạc  C, P ường 13, Quận 11,   àn  p ố Hồ C í Min . Nay bà  n  

yêu cầu  òa  n tuyên bố  n  rạc  N và bà  ôn  iểu M mất năng lực  àn  vi dân sự 

để gia đ n  b  t c  ồ sơ cấp giấy c  ng n ận quyền s  dụng đất đối v i căn n à 116 

đường  ê   ị  ạc  C, P ường 13, Quận 11,   àn  p ố Hồ C í Min . 

Người c  quyền l i, ng  a vụ liên quan, bà  n  ng M1 và ông     n t ống 

n ất v i ý kiến của người đại diện t eo ủy quyền của bà Tôn Kê A. 

- Căn c  bản kết luận gi m địn  p  p y tâm t ần số 6091/K  Đ ngày 

19/11/2019 của  rung tâm Pháp y Tâm t ần k u vực   àn  p ố Hồ C í Min  đã 

kết luận bà  ôn  iểu M:  âm t ần p ân liệt, t ể di c  ng, tiến triển t ng giai đoạn 

v i t iếu s t tăng dần (F20.51-ICD10) - Đương sự mất k ả năng n ận t  c và điều 

k iển  àn  vi. N ư vậy,  òa  n c  đủ sơ sở tuyên bố bà  ôn  iểu M mất năng lực 

 àn  vi dân sự t eo yêu cầu của bà Tôn Kê A. 

- Căn c  bản kết luận gi m địn  p  p y tâm t ần số 6092/K  Đ ngày 

19/11/2019 của  rung tâm Pháp y Tâm t ần k u vực   àn  p ố Hồ C í Min  đã 

kết luận ông  n  rạc  N: Sa s t tâm t ần trong bện  mạc  m u, m c độ n ng 

(F01-ICD10) - Đương sự mất k ả năng n ận t  c và điều k iển  àn  vi. N ư vậy, 

 òa  n c  đủ sơ sở tuyên bố ông  n  rạc  N mất năng lực  àn  vi dân sự t eo yêu 

cầu của bà Tôn Kê A. 



3. Đại diện Viện kiểm s t n ân dân Quận 11 t am gia p iên  ọp p  t biểu quan 

điểm: Đề ng ị  òa  n n ân dân Quận 11 c ấp n ận yêu cầu của bà Tôn Kê A về việc 

yêu cầu tuyên bố  n  rạc  N và bà  ôn  iểu M mất năng lực  àn  vi dân sự; 

4. Về lệ p í:  à Tôn Kê A đư c miễn tiền lệ p í t eo Ng ị quyết số 

326/2016/U  VQH14 ngày 30 t  ng 12 năm 2016 của  y ban   ường vụ Quốc  ội 

quy địn  về m c t u, miễn, giảm, t u nộp, quản lý và s  dụng  n p í và lệ p í  òa  n. 

V  c c lẽ nêu trên, 

QU  T Đ NH: 

Căn c  vào k oản 1 Điều 27; điểm a k oản 2 Điều 35; điểm a k oản 2 Điều 

39; Điều 369, 370, 371, 372, 376, 377, 378 của  ộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn c  k oản 1 Điều 22  ộ luật dân sự; 

Căn c  Ng ị quyết số 326/2016/U  VQH14 ngày 30 t  ng 12 năm 2016 của 

 y ban   ường vụ Quốc  ội quy địn  về m c t u, miễn, giảm, t u nộp, quản lý và s  

dụng  n p í và lệ p í  òa  n. 

1. C ấp n ận yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực  àn  vi dân sự của 

người yêu cầu bà Tôn Kê A. 

 uyên bố ông  n  rạc  N, sin  năm 1947 và bà  ôn  iểu M, sin  năm 1958;  

c ng địa  c  : 116 đường  ê   ị  ạc  C, P ường 13, Quận 11,   àn  p ố Hồ C í 

Minh mất năng lực  àn  vi dân sự. 

Mọi giao dịc  dân sự của ông  n  rạc  N, sin  năm 1947 và bà  ôn  iểu M, 

sin  năm 1958 p ải do người đại diện t eo p  p luật x c lập, t ực  iện. 

2.  ệ p í giải quyết việc dân sự p ải nộp:  

Bà Tôn Kê A đư c miễn tiền lệ p í t eo Ng ị quyết số 326/2016/U  VQH14 

ngày 30 t  ng 12 năm 2016 của  y ban   ường vụ Quốc  ội quy địn  về m c t u, 

miễn, giảm, t u nộp, quản lý và s  dụng  n p í và lệ p í  òa  n. 

3. Về quyền k  ng c o: Người yêu cầu và người c  quyền l i, ng  a vụ liên 

quan c  quyền k  ng c o trong t ời  ạn 10 ngày kể t  ngày ban  àn  quyết địn  này.  

 4. Trường   p bản  n, quyết địn  đư c t i  àn  t eo qui địn  tại Điều 2 

 uật t i  àn   n dân sự t   người đư c t i  àn   n dân sự, người p ải t i  àn   n 

dân sự c  quyền t oả t uận t i  àn   n, quyền yêu cầu t i  àn   n, tự nguyện t i 

 àn   n  o c bị cưỡng c ế t i  àn   n t eo qui địn  tại c c Điều 6,7 và 9  uật   i 

 àn   n dân sự; t ời  iệu t i  àn   n đư c t ực  iện t eo qui địn  tại Điều 30  uật 

t i  àn   n dân sự./. 

Nơi nhận: 
- TAND TPHCM; 

- VKSND TPHCM; 

- VKSND Quận 11; 

- C i cục  H DS Quận 11; 

- Đương sự; 

-  ưu  ồ sơ vụ  n. 

TH M PHÁN  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hiếu Thuận 
 

 


